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MỞ ĐẦU 

 
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Ngày nay, thƣơng mại quốc tế đã trở thành một bộ phận không thể 

thiếu đối với mỗi quốc gia. Mở rộng thƣơng mại không chỉ đơn thuần là 

tìm kiếm lợi nhuận, phát huy lợi thế so sánh mà còn là cách tốt nhất để đẩy 

nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Trong quá trình phát triển đó, thanh toán 

quốc tế là một dịch vụ ngày càng trở nên phổ biến với các ngân hàng 

thƣơng mại Việt Nam, nó là một mắt xích quan trọng thúc đẩy các hoạt 

động kinh doanh khác của ngân hàng phát triển; đồng thời hỗ trợ và thúc 

đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Thanh toán quốc tế ra đời dựa trên nền tảng 

thƣơng mại quốc tế, nhƣng thƣơng mại quốc tế có tồn tại và phát triển còn 

phụ thuộc vào các khâu thanh toán có thông suốt, kịp thời, an toàn và chính 

xác đƣợc hay không. 

Với nhiều hình thức thanh toán, tuy nhiên phƣơng thức thanh toán 

quốc tế bằng tín dụng chứng từ là nghiệp vụ cơ bản và là công cụ đắc lực 

cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp hiện nay. 

Với những ƣu điểm của phƣơng thức này nên nhu cầu sử dụng rất cao và có 

xu hƣớng ngày càng phát triển hơn nữa, trở thành nguồn thu chính của 

ngân hàng, nhƣng bên cạnh đó nó cũng là phƣơng thức tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Những rủi ro nó gây ra không đơn thuần về tài sản, vật chất mà cả uy tín ở 

phạm vi trong nƣớc và quốc tế. Chính vì vậy, việc phòng ngừa và hạn chế 

rủi ro trong thanh toán quốc tế bằng phƣơng thức tín dụng chứng từ là một 

việc làm cần thiết mà các ngân hàng thƣơng mại nói chung và Agribank nói 

riêng, cũng nhƣ các doanh nghiệp phải đặc biệt chú trọng và quan tâm. Với 

những lý do trên tôi mạnh dạn lựa chọn “Các biện pháp nâng cao hiệu 

quả áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thư tín dụng tại Ngân hàng 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu 

luận văn thạc sỹ.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Mặc dù pháp luật về thanh toán bằng phƣơng thức tín dụng chứng từ 

không phải là đề tài mới mẻ, đã có một số công trình nghiên cứu cũng nhƣ 

tác phẩm viết về vấn đề này nhƣ:  

- Luận án thạc sĩ luật học: Bùi Thị Thu Hiền – Pháp luật về thanh 

toán bằng thƣ tín dụng và một số vấn đề thực tiễn – Trƣờng ĐH Luật 

HN - HN 2001 

- Các đặc trƣng pháp lý của thƣ tín dụng (L/C) và cam kết bảo lãnh 

ngân hàng – sự tiếp cần từ góc độ so sánh pháp luật và những ảnh hƣơng 

đến khả năng lựa chọn dịch vụ ngân hàng từ phía doanh nghiệp, Nguyễn 

Thúy Hòa   – Trƣờng ĐH Luật HN – HN2009 



 4 

- Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật trong hoạt động thanh 

toán bằng thƣ tín dụng, Nguyễn Hà Phƣơng – Trƣờng ĐH Luật HN. 

- Pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh toán bằng thƣ tín dụng – 

thực trạng và phƣơng hƣớng hoàn thiện, Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Nội, 

năm 2008. 

- Pháp luật về thanh toán bằng thƣ tín dụng ở Việt Nam hiện nay, Trần 

Thị Hƣơng Thúy, Hà Nội, 2005. 

Ngoài ra, xét theo góc độ kinh tế có nhiều công trình đã nghiên cứu về 

vấn đề Thanh toán bằng phƣơng thức tín dụng chứng từ nhƣ: “Thanh toán 

quốc tế trong ngoại thƣơng” của PGS.TS Đinh Xuân Trình, “Hỏi đáp về 

thanh toán xuất nhập khẩu qua phƣơng thức tín chứng từ’ của GS.TS Võ 

Thanh Thu; “Thanh toán quốc tế bằng L/C – Các tranh chấp thƣờng phát 

sinh và cách giải quyết” – PGS.TS Nguyễn Thị Quy; “Đánh giá và phòng 

ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng – PGS.TS Nguyễn Văn Tiến….. 

Tuy nhiên để phục vụ cho hoạt động thanh toán bằng L/C ngày càng 

phổ biến hơn trong các NHTM thì việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về 

phƣơng thức tín dụng chứng từ và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật 

tại một NHTM là việc vô cùng cần thiết.  

Nhìn chung các công trình trên đã tập trung nghiên cứu những vấn đề 

lý luận chung, cũng nhƣ đƣa ra các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong 

hoạt động thanh toán bằng phƣơng thức tín dụng chứng từ nhƣng chƣa đi 

sâu vào nghiên cứu việc áp dụng các quy định pháp luật tại một ngân hàng 

thƣơng mại cụ thể nhƣ Agribank. Đặc biệt trong bối cảnh UCP 600 sửa đổi 

bổ sung so với UCP 500 thì việc áp dụng những điểm mới của UCP 600 

vào hoạt động thanh toán quốc tế bằng thƣ tín dụng tại Agribank lại có một 

ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng.  

Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc và kế thừa tinh hoan của các công trình 

nghiên cứu trên, điểm mới của luận văn là nghiên cứu quy định của 

Agribank về phƣơng thức tín dụng chứng từ, thực tiễn hoạt động và đƣa ra 

các biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong 

lĩnh vực thanh toán bằng phƣơng thức L/C tại Agribank.  

3. Mục đích nghiên cứu đề tài 
Đề tài đƣợc triển khai thực hiện với mục đích: 

- Làm rõ lý thuyết về thanh toán bằng thƣ tín dụng và các quy định 

của pháp luật Việt Nam và thông lệ, tập quán quốc tế về thanh toán bằng 

thƣ tín dụng; 

- Khảo sát thực tiễn áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thƣ tín dụng 

tại Agribank để rút ra những kết luận khoa học về thực trạng pháp luật điều 

chỉnh hoạt động thanh toán bằng thƣ tín dụng tại Việt Nam; 
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- Giới thiệu và phân tích một số bài học kinh nghiệm từ những rủi ro 

trong thực tiễn, từ đó tìm ra những hạn chế cũng nhƣ nguyên nhân phát 

sinh để có biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong phƣơng thức thanh 

toán tín dụng chứng từ tại Agribank. 

- Đƣa ra các biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật trong lĩnh vực thanh toán bằng thƣ tín dụng tại Agribank.  

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích trên, đối tƣợng nghiên cứu của đề tài sẽ là các 

quy định hiện hành về thanh toán bằng thƣ tín dụng (bao gồm các quy định 

của pháp luật Việt Nam và tập quán, thông lệ quốc tế); thực tiễn hoạt động 

thanh toán bằng thƣ tín dụng tại Agribank.  

Trên cơ sở xác định đối tƣợng nghiên cứu nhƣ trên, phạm vi nghiên 

cứu của đề tài đƣợc xác định bao gồm các vấn đề sau đây: 

- Lý luận về thanh toán bằng thƣ tín dụng và pháp luật về thanh toán 

bằng thƣ tín dụng; 

- Thực tiễn áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thƣ tín dụng tại Ngân 

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; 

- Các biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong lĩnh vực 

thanh toán bằng L/C tại NHNo&PTNT Việt Nam” 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài, các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc áp dụng sẽ bao 

gồm: phân tích; tổng hợp khái quát hóa; so sánh đối chiếu; thống kê; khảo 

sát thực tiễn… 

Các phƣơng pháp nghiên cứu này đƣợc thực hiện theo phƣơng thức 

đan xen, kết hợp nhằm đạt đƣợc hiệu quả cao nhất cho đề tài nghiên cứu. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Dự kiến đề tài sẽ có những đóng góp về mặt khoa học nhƣ sau: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về thanh toán bằng thƣ tín dụng ở 

Việt Nam; 

- Phân tích toàn diện cơ sở pháp lý hiện hành của hoạt động thanh toán 

bằng thƣ tín dụng ở Việt Nam 

- Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật 

trong lĩnh vực thanh toán bằng thƣ tín dụng ở Việt Nam nói chung và tại 

NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng.  

7. Nội dung nghiên cứu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận Luận văn gồm có  ba chƣơng 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN BẰNG THƢ TÍN 

DỤNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ THANH TOÁN BẰNG THƢ TÍN DỤNG 

 

1.1.  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN BẰNG THƢ 

TÍN DỤNG 

1.1.1. Khái niệm Thƣ tín dụng 

1.1.1.1. Định nghĩa Thư tín dụng 

Theo UCP600: “Thƣ tín dụng có nghĩa là bất cứ một sự thoả thuận 

nào, dù cho đƣợc gọi hoặc mô tả nhƣ thế nào, mà theo đó một ngân 

hàng (ngân hàng phát hành) hành động theo yêu cầu và theo chỉ thị cuả 

một khách hàng (ngƣời yêu cầu phát hành tín dụng) hoặc nhân danh 

chính mình:  

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thƣ tín dụng là một 

văn bản cam kết có điều kiện đƣợc ngân hàng mở theo yêu cầu của ngƣời 

sử dụng dịch vụ thanh toán (ngƣời xin mở tín dụng), theo đó ngân hàng 

thực hiện yêu cầu của ngƣời xin mở thƣ tín dụng để: 

- Trả tiền hoặc uỷ quyền cho ngân hàng khác trả tiền ngay theo lệnh 

của ngƣời thụ hƣởng khi nhận đƣợc bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các 

điều kiện cuả tín dụng, hoặc: 

- Chấp nhận sẽ trả tiền hoặc uỷ quyền cho ngân hàng khác trả tiền theo 

lệnh của ngƣời thụ hƣởng vào một thời điểm nhất định trong tƣơng lai, khi 

nhận đƣợc bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều kiện thanh toán của 

thƣ tín dụng. 

1.1.1.2. Đặc điểm của Thư tín dụng 

Thứ nhất, xét trong mối quan hệ giữa ngân hàng phát hành với ngƣời 

yêu cầu mở thƣ tín dụng thì Thƣ tín dụng là sự thoả thuận giữa ngân hàng 

phát hành và ngƣời yêu cầu mở thƣ tín dụng.  

Thứ hai, xét trong mối quan hệ giữa ngân hàng phát hành với ngƣời 

thụ hƣởng thƣ tín dụng thì Thƣ tín dụng là cam kết đơn phƣơng của ngân 
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hàng về việc trả tiền cho ngƣời bán/ngƣời thụ hƣởng thƣ tín dụng.  

Thứ ba, Thƣ tín dụng đƣợc lập trên cơ sở hợp đồng mua bán hàng hoá 

nhƣng lại có tính độc lập so với hợp đồng mua bán. 

1.1.1.3. Chức năng của Thư tín dụng 

L/C có 3 chức năng chính là chức năng thanh toán, chức năng tín dụng 

và chức năng đảm bảo thanh toán: 

a) Chức năng thanh toán: bộ chứng từ xuất trình đòi tiền theo L/C 

thƣờng là những chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hoá, chứng minh 

việc ngƣời bán hàng đã hoàn tất nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng đã ký 

với ngƣời mua, là cơ sở để ngân hàng thực hiện thanh toán. 

b) Chức năng tín dụng: thƣ tín dụng vốn là văn bản thể hiện loại tín 

dụng do ngân hàng cung cấp cho ngƣời nhập khẩu và là sự cam kết trực 

tiếp của ngân hàng với nhà xuất khẩu. Và trong nghiệp vụ này thì “tín 

dụng” đƣợc hiểu theo nghĩa rộng là “tín nhiệm”. 

c) Chức năng bảo đảm thanh toán: theo định nghĩa về L/C thì tín dụng 

chứng từ còn là cam kết độc lập của ngân hàng mở L/C đối với nhà xuất 

khẩu. Trong đó ngân hàng mở L/C đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho nhà 

xuất khẩu ngay khi xuất trình bộ chứng từ phù hợp, mà không phụ thuộc 

vào ý muốn hay khả năng thanh toán của nhà nhập khẩu. Mặt khác thông 

qua phƣơng thức thanh toán này quyền lợi của nhà nhập khẩu cũng đƣợc 

bảo vệ vì ngân hàng mở L/C đóng vai trò trung gian kiểm soát chứng từ 

liên quan đến hợp đồng thƣơng mại và L/C. 

1.1.1.4. Nội dung của Thư tín dụng 

Nội dung cơ bản của một thƣ tín dụng sẽ bao gồm các điều khoản đƣợc 

ngân hàng phát hành lập theo tiêu chuẩn chung của UCP500, UCP600. Các 

điều khoản này phản ánh một cách rõ ràng ý chí của ngân hàng phát hành 

trong việc cam kết thanh toán số tiền ghi trên thƣ tín dụng cho ngƣời thụ 

hƣởng/ngƣời bán hàng, nếu ngƣời này xuất trình thƣ tín dụng một cách hợp 

lệ để đòi tiền ngân hàng, theo các điều kiện thanh toán đã đƣợc ghi trong 

thƣ tín dụng.  

Theo thông lệ chung, một thƣ tín dụng gồm có các điều khoản sau đây: 

- Số hiệu của L/C.  

- Địa điểm mở L/C.  

- Ngày mở L/C.  

- Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến L/C.  

- Thời hạn hiệu lực của L/C.  

- Thời hạn thanh toán của L/C. 

- Thời hạn giao hàng.  

- Điều khoản về những nội dung liên quan đến hàng hóa. 

- Điều khoản về những nội dung liên quan đến vận tải, giao nhận hàng 
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hóa nhƣ điều kiện giao hàng (FOB, CIF, CFR…), nơi bốc hàng, dỡ hàng, 

nơi gửi, nơi giao hàng, hình thức vận chuyển… cũng đƣợc ghi vào L/C. 

- Điều khoản xác định Bộ chứng từ mà nhà xuất khẩu phải xuất trình 

để yêu cầu thanh toán. Đây là nội dung rất quan trọng của L/C, vì bộ chứng 

từ là bằng chứng chứng minh nhà xuất khẩu đã hoàn thành nghĩa vụ giao 

hàng đúng nhƣ L/C đã quy định.  

- Sự cam kết trả tiền của ngân hàng mở L/C. Đây là một trong số các 

nội dung quan trọng nhất của L/C. Điều khoản này ràng buộc trách nhiệm 

của ngân hàng mở L/C phải thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu nếu nhà xuất 

khẩu xuất trình bộ chứng từ phù hợp với những quy định của L/C.  

- Điều khoản ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan.  

- Những điều khoản đặc biệt khác. 

Ngoài những nội dung kể trên, ngân hàng mở L/C và nhà nhập khẩu có 

thể thỏa thuận đƣa thêm vào thƣ tín dụng một số nội dung khác nhƣ có thể 

hoàn trả tiền bằng điện chuyển tiền hoặc thƣ điện tử…  

- Chữ kí của ngân hàng mở L/C.  Do thƣ tín dụng thực chất là một 

khế ƣớc hay hợp đồng dân sự nên ngƣời kí vào thƣ tín dụng cũng phải là 

ngƣời có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo quy định của 

pháp luật dân sự.  

1.1.1.5. Phân loại Thư tín dụng 

Tùy theo từng chức năng mà L/C đƣợc chia thành nhiều hình thức 

khác nhau. Tuy nhiên có 5 dạng L/C chính mà đƣợc sử dụng phổ biến nhất 

tại Agribank:  

- L/C không thể hủy ngang (Irrevocable letter of credit):  

- L/C xác nhận (Confirming L/C):  

- L/C trả chậm (L/C available by deffered payment):  

- L/C chuyển nhƣợng (Tranferable L/C):  

- L/C trả ngay (L/C payable by draft at sight): 

- Thƣ tín dụng dự phòng (Standly Letter Of Credit):  

- Thƣ tín dụng có tài khoản đỏ (Red Clause Letter Of Credit).  

1.1.2. Dịch vụ thanh toán bằng thƣ tín dụng (L/C) 

1.1.2.1. Định nghĩa dịch vụ thanh toán bằng thư tín dụng 

Thanh toán bằng L/C là hình thức thanh toán qua ngân hàng, theo đó 

việc thanh toán đƣợc tiến hành từ một khoản tiền đƣợc bên mua lƣu ký (ký 

quỹ) trƣớc ở ngân hàng phục vụ mình để trả tiền cho bên bán theo các 

chứng từ đƣợc bên bán xuất trình về số lƣợng hàng hoá đã giao, dịch vụ đã 

cung ứng theo các điều kiện sử dụng L/C. 

1.1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ thanh toán bằng thư tín dụng  

Về lý thuyết, hình thức thanh toán bằng L/C có những đặc trƣng cơ 

bản sau đây: 
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Thứ nhất, ngân hàng phát hành L/C tiến hành thanh toán tiền cho 

ngƣời thụ hƣởng (bên bán) từ một khoản tiền đã đƣợc bên mua lƣu ký hay 

ký quỹ trƣớc tại ngân hàng.  

Thứ hai, trong thanh toán bằng thƣ tín dụng, tuy nghĩa vụ trả nợ cho 

bên bán vốn dĩ là nghĩa vụ của bên mua, phát sinh từ hợp đồng mua bán 

nhƣng do ngân hàng đã phát hành thƣ tín dụng để cam kết sẽ tự mình thực 

hiện nghĩa vụ đó theo yêu cầu của bên mua nên về nguyên tắc chính ngân 

hàng sẽ là ngƣời trực tiếp thanh toán tiền với bên bán, sau đó sẽ yêu cầu 

hoàn lại từ phía bên mua trên cơ sở số tiền ký quỹ của bên mua khi mở thƣ 

tín dụng. 

Thứ ba, thanh toán bằng L/C luôn phản ánh mối quan hệ dịch vụ 

giữa ngân hàng bên mua với ngƣời mua. Đây là một trong nhiều hoạt 

động cung cấp dịch vụ của ngân hàng và ngân hàng đƣợc thu phí cho 

dịch vụ này của mình. 

1.1.2.3. Quy trình thực hiện dịch vụ thanh toán bằng thư tín dụng 

Sau khi hai bên mua, bán đã ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá với 

điều khoản thanh toán bằng thƣ tín dụng thì quy trình thanh toán bằng thƣ 

tín dụng sẽ đƣợc thực hiện thông qua các bƣớc nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Bên mua (hay nhà nhập khẩu) làm đơn yêu cầu mở L/C gửi 

đến ngân hàng phục vụ mình.  

Bƣớc 2: Ngân hàng phục vụ bên mua tiến hành kiểm tra, xem xét yêu 

cầu mở L/C trên cơ sở đối chiếu với các điều kiện mở L/C do pháp luật 

hoặc tập quán giao dịch quy định. Nếu không đồng ý mở L/C, Ngân hàng 

hoàn trả lại các giấy tờ kèm theo văn bản trả lời cho bên mua, ghi rõ lý do 

không chấp nhận mở L/C. Nếu chấp thuận mở L/C cho bên mua, ngân hàng 

cũng phải thông báo cho bên mua biết bằng văn bản và đề nghị bên mua 

làm các thủ tục cần thiết nhƣ ký quỹ một khoản tiền trong tài khoản tại 

ngân hàng để có cơ sở phát hành L/C theo yêu cầu của bên mua. Trên cơ sở 

đó, ngân hàng chấp nhận sẽ phát hành L/C và chuyển L/C cho ngân hàng 

thông báo (hoặc thông qua ngân hàng đại lý, chi nhánh của mình) để thông 

báo về việc phát hành L/C.  

Bƣớc 3: Ngân hàng thông báo tiến hành thông báo L/C cho bên bán - 

ngƣời thụ hƣởng.  

Bƣớc 4: Bên bán tiếp nhận L/C, nếu chấp nhận nội dung thƣ tín dụng 

thì tiến hành thực hiện hợp đồng đối với bên mua theo thỏa thuận và lập bộ 

chứng từ thanh toán để chuẩn bị đòi tiền từ ngân hàng phát hành L/C hoặc 

ngân hàng đƣợc ủy quyền chỉ định thanh toán. 

Bƣớc 5: Bên bán chuyển giao bộ chứng từ thanh toán kèm theo L/C 

gửi tới ngân hàng phát hành L/C, thông qua ngân hàng thông báo, với nội 

dung đề nghị thanh toán tiền theo bộ chứng từ đã xuất trình, trong thời gian 
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L/C đang có hiệu lực. 

Bƣớc 6: Ngân hàng phát hành (hoặc ngân hàng đƣợc ủy quyền thanh 

toán) kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán, nếu thấy phù hợp với 

các điều kiện ghi trong L/C thì thanh toán cho bộ chứng từ đó. 

Bƣớc 7: Ngân hàng phát hành thông báo cho bên mua đề nghị họ làm 

thủ tục thanh toán các khoản tiền cho mình, bao gồm toàn bộ số tiền đã 

đƣợc thanh toán theo L/C, phí dịch vụ phát hành và thanh toán L/C và các 

khoản tiền phạt, tiền bồi thƣờng thiệt hại, nếu có. 

Bƣớc 8: Bên mua kiểm tra bộ chứng từ do ngân hàng phát hành 

chuyển đến, nếu phù hợp thì thanh toán cho ngân hàng trên cơ sở bộ chứng 

từ nhận đƣợc. 

1.1.2.4. Vai trò của dịch vụ thanh toán bằng thư tín dụng  

Thứ nhất, thanh toán bằng thƣ tín dụng tạo điều kiện cho các bên đạt 

đƣợc thoả thuận nhanh chóng về điều khoản thanh toán khi mới thiết lập 

giao dịch hoặc khi các bên không đủ độ tin cậy lẫn nhau.  

Thứ hai, thanh toán bằng thứ tín dụng thúc đẩy sự liên kết thành 

một hệ thống giữa các ngân hàng khác nhau ở mỗi quốc gia và trên 

toàn thế giới.  

Thứ ba, thanh toán bằng thƣ tín dụng đƣợc sử dụng phổ biến trong 

thanh toán quốc tế sẽ góp phần giảm bớt sự cách biệt về trình độ phát triển 

giữa các doanh nghiệp cũng nhƣ các nền kinh tế trên thế giới.  

Thứ tư, thanh toán bằng L/C đôi khi là một hình thức tài trợ xuất nhập 

khẩu của ngân hàng đối với doanh nghiệp.  

1.2. PHÁP LUẬT VỀ THANH TOÁN BẰNG THƢ TÍN DỤNG 

Tổng hợp các quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành hoặc các quy phạm pháp luật quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc 

thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động thanh toán 

bằng thư tín dụng hợp thành một bộ phận pháp luật gọi là pháp luật về thanh toán 

bằng thư tín dụng. 

1.2.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt 

động thanh toán bằng thƣ tín dụng 

1.2.1.1. Tạo cơ sở pháp lý để hạn chế rủi ro và giải quyết tranh chấp 

trong Thanh toán bằng L/C 

Chủ thể tham gia TTQT nói chung trong đó thanh toán bằng thƣ tín 

dụng nói riêng ở các nƣớc khác nhau về pháp luật, tập quán, chế độ chính 

trị, văn hóa khác nhau thậm chí đối lập nhau. Nếu  không có các quy chế 

thống nhất, cụ thể, rõ ràng thì mỗi chủ thể có thể vin vào đặc điểm của 

nƣớc mình mà cố tình vi phạm. Khi đó Thanh toán bằng L/C sẽ không thể 

thực hiện đƣợc vì mỗi nƣớc có một quan điểm và lợi ích riêng. Chính nhờ 

các quy uớc TTQT UCP 600, URC 522, SWIFT và hệ thống ngôn ngữ 
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thống nhất đƣợc chấp nhận- những điều đó không phải là luật nhƣng các 

bên tham gia đều phải chấp hành nghiêm chỉnh, bởi vì nếu cố tình vi phạm 

thì sẽ không chấp nhận bên vi phạm từ sau lần đó. 

1.2.1.2- Tạo cơ sở pháp lý để các bên trong nước thực hiện nghĩa vụ 

và giải quyết tranh chấp. 

Môi trƣờng pháp lý đối với hoạt động Thanh toán bằng L/C có vai trò 

rất lớn đối với các bên liên quan trong nƣớc. Quy định của pháp luật xác 

định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên trong 

nƣớc tham gia vào quan hệ thanh toán quốc tế bằng L/C. Sự xác định này là 

cơ sở để thức đẩy Thanh toán bằng L/C phát triển đúng hƣớng. 

1.2.1.3- Tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại trong đó có 

Agribank  thực hiện tốt Thanh toán bằng L/C 

Trong mọi trƣờng hợp khi xảy ra tranh chấp, rủi ro NHTM đều phải có 

mặt và chịu trách nhiệm tƣơng ứng. Chính vì vậy, nếu môi trƣờng pháp lý 

không rõ ràng, NHTM sẽ luôn phải đối mặt với các hậu quả xảy ra. Trong 

bối cảnh đó, NHTM sẽ hạn chế thậm chí đóng cửa hoạt động TTQT trong 

đó có hoạt động Thanh toán bằng L/C. 

1.2.2. Nguồn của pháp luật về thanh toán bằng thƣ tín dụng 
Xét trên góc độ quốc tế, đó là hệ thống luật lệ nhằm để điều chỉnh mối 

quan hệ giữa các bên tham gia trong hoạt động thanh toán quốc tế bằng thƣ 

tín dụng. 

Nó bao gồm những điều ƣớc quốc tế mà các nƣớc tham gia ký kết và 

tuyên bố áp dụng, hệ thống luật quốc gia của một nƣớc và những tập quán 

thƣơng mại quốc tế. 

Xét trên góc độ quốc gia, đó là hệ thống luật và các văn bản dƣới luật 

do các cơ quan có thẩm quyền của một nƣớc quy định, ràng buộc trách 

nhiệm và quyền hạn của các chủ thể khi tham gia vào hoạt động thanh toán 

quốc tế bằng thƣ tín dụng.  

1.2.2.1. Nguồn pháp luật quốc tế  

a)  Điều ước quốc tế. 

Có 2 loại điều ƣớc quốc tế:  

+ Loại thứ nhất đề ra những nguyên tắc pháp lý chung làm cơ sở cho 

hoạt động ngoại thƣơng nói chung, thanh toán bằng thƣ tín dụng nói riêng. 

Những điều ƣớc quốc tế này (có thể là song phƣơng hoặc đa phƣơng, khu 

vực hoặc toàn cầu) không điều chỉnh các vấn đề cụ thể về quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm của các bên mà chỉ nêu ra những nguyên tắc pháp lý mang tính 

chất chỉ đạo. Loại điều ƣớc này chỉ điều chỉnh gián tiếp mối quan hệ của 

các bên. 

+ Loại điều ƣớc quốc tế thứ hai là những điều ƣớc quốc tế trực tiếp 

điều chỉnh những vấn đề liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm 
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của các bên khi tham gia hoạt động thanh toán bằng thƣ tín dụng. Loại này 

đóng vai trò quan trọng, giúp các bên có thể giải quyết đƣợc tranh chấp cụ 

thể đã phát sinh giữa các bên.  

Hiện nay, ngoài Công ƣớc Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng 

hóa quốc tế, Công ƣớc Brusell (1924) điều chỉnh vận đơn đƣờng biển, Luật 

thống nhất về hối phiếu ULB năm 1930, Việt Nam chƣa tham gia ký nhiều 

điều ƣớc quốc tế về mua bán và thanh toán với các nƣớc, đặc biệt là các 

nƣớc phát triển nên điều ƣớc quốc tế với ý nghĩa là nguồn luật điều chỉnh 

chƣa thực sự phát huy đƣợc vai trò của nó. 

b) Tập quán thương mại quốc tế. 

Tập quán thƣơng mại quốc tế là những thói quen thƣơng mại đƣợc 

công nhận rộng rãi đến mức trở thành một quy tắc pháp lý mà mọi ngƣời 

phải tuân theo nếu không có quy định gì khác. 

Tập quán quốc tế về thƣơng mại sẽ đƣợc áp dụng cho các phƣơng thức 

thanh toán, các hợp đồng mua bán ngoại thƣơng trong các trƣờng hợp: 

- Khi chính hợp đồng hay phƣơng thức thanh toán quy định. 

- Khi các điều ƣớc quốc tế liên quan quy định. 

- Khi luật thực chất (luật quốc gia) do các bên thoả thuận lựa chọn, 

không có hoặc có nhƣng không đầy đủ, còn khiếm khuyết về vấn đề 

tranh chấp, về vấn đề cần đƣợc điều chỉnh (Điều 759, Bộ Luật dân sự 

Việt Nam 2005) 

Khi áp dụng tập quán thƣơng mại quốc tế, các bên cần chứng minh nội 

dung của các tập quán đó. Bởi vậy, sẽ là thuận lợi nếu các bên có đƣợc 

thông tin đầy đủ về tập quán thƣơng mại trƣớc khi bƣớc vào đàm phán ký 

kết hợp đồng. 

Ngoài 3 nguồn luật nói trên, thực tiễn thanh toán của các nƣớc phƣơng 

Tây còn thừa nhận cả án lệ (tiền lệ xét xử) và các bản điều kiện chung. 

Hiện nay, trong TTQT, một số tập quán thƣơng mại đƣợc các ngân 

hàng thƣơng mại sử dụng rộng rãi nhất, đó là: Quy tắc thực hành thống 

nhất về tín dụng chứng từ (TDCT) theo UC P600, Quy tắc thực hành thống 

nhất về nhờ thu theo URR 522, Quy tắc hoàn trả liên ngân hàng theo 

URR525. Đồng thời, trong thanh toán chuyển tiền, giao dịch trao đổi thông 

tin giữa các Ngân hàng cũng đang đƣợc hầu hết các NH sử dụng hệ thống 

thanh toán viễn thông liên NH quốc tế SWIFT nhằm tránh hiểu lầm do bất 

đồng ngôn ngữ, gây chậm trễ cũng nhƣ mất an toàn trong thanh toán. 

Ngoài UCP, các văn bản sau đây cũng có giá trị hiệu lực điều chỉnh 

các hoạt động thanh toán qua thƣ tín dụng: 

- URR.525.1995 ICC: Quy tắc thống nhất hoàn trả tiền theo thƣ tín dụng. 

- ISP98: Quy tắc quốc tế về tín dụng dự phòng năm 1998. 
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- eUCP 1.1: Bản phụ trƣơng UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện 

tử - bản diễn giải số 1.1 năm 2007. 

- ISBP681.2007 ICC: Thanh toán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để 

kiểm tra chứng từ theo thƣ tín dụng – số 681 của ICC tuân thủ UCP 600 

năm 2007. 

1.2.2.2. Nguồn pháp luật quốc gia 

Khi không có điều ƣớc quốc tế hoặc có nhƣng không đề cập hoặc đề 

cập không đầy đủ những vấn đề về quyền và nghĩa vụ của các bên liên 

quan, hoặc khi tập quán thƣơng mại quốc tế mà các bên thoả thuận áp dụng 

không quy định hoặc quy định không đầy đủ về vấn đề liên quan đến tranh 

chấp phát sinh thì các bên tham gia có thể dựa vào luật pháp của một quốc 

gia để giải quyết. Trong trƣờng hợp này, luật quốc gia trở thành nguồn luật 

điều chỉnh mối quan hệ giữa các bên, bổ sung cho những thiếu sót của hợp 

đồng mua bán, của điều ƣớc quốc tế và những tập quán thƣơng mại quốc tế 

mà các bên lựa chọn áp dụng. 

Luật quốc gia của một nƣớc sẽ đƣợc áp dụng cho các bên khi: 

+ Các bên thoả thuận ngay trong hợp đồng.  

+ Các bên thoả thuận lựa chọn luật áp dụng sau khi ký kết hợp đồng. 

Lúc này thƣờng là tranh chấp đã xảy ra nhƣng các bên vẫn có thể đàm phán 

với nhau để thoả thuận chọn luật áp dụng. Tất nhiên, trong trƣờng hợp này 

các bên rất khó có đƣợc sự nhất trí trong việc chọn luật của nƣớc nào trong 

số luật của hai nƣớc liên quan, song nếu hai bên thoả thuận chọn luật của 

nƣớc thứ ba hoặc dẫn chiếu tới một điều ƣớc quốc tế thì vấn đề cũng có thể 

đƣợc tháo gỡ. 

+ Khi luật đó đƣợc quy định trong các điều ƣớc quốc tế có liên quan. 

Điều này có nghĩa là nếu trong các điều ƣớc quốc tế mà quốc gia đã tham 

gia ký kết hoặc thừa nhận có quy định điều khoản về luật áp dụng thì luật 

đó đƣơng nhiên đƣợc áp dụng, các chủ thể không cần phải mất thời gian 

đàm phán về vấn đề đó nữa. 

Trong TTQT  và thanh toán bằng L/C nói riêng ở Việt Nam, mối 

quan hệ giữa các chủ thể là những cá nhân, pháp nhân của các nƣớc 

khác nhau hoặc mang quốc tịch khác nhau thì sẽ đƣợc điều chỉnh bởi 

các luật quốc gia sau: 

- Bộ Luật Dân sự năm 2005. 

- Luật thƣơng mại năm 2005 

Còn đối với mối quan hệ giữa các chủ thể là những cá nhân, pháp nhân 

ở cùng một nƣớc, cùng mang một quốc tịch, khách thể cũng mang tính chất 

đối nội thì chịu sự điều chỉnh của các luật sau: 

- Bộ Luật Dân sự năm 2005. 

- Luật thƣơng mại năm 2005. 
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- Luật Doanh nghiệp 2005.  

- Luật ngân hàng 2010 

- Luật Tổ chức tín dụng 2010 

- Luật các công cụ chuyển nhƣợng.  

- Pháp lệnh ngoại hối 2005. 

Ngoài các văn bản luật quy định chung về một số vấn đề liên quan đến 

thanh toán quốc tế bằng L/C, các văn bản dƣới luật cũng quy định cụ thể về 

vấn đề  nhƣ: Nghị định số 64/2001/NĐ – CP ngày 20/9/2001 của  Chính phủ về 

hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Quyết định số 

711/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc ngày 25/5/2001 

về việc ban hành Quy chế nhập hàng trả chậm; Quyết định số 

226/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc ngày 26/3/2002 

về việc ban hành Quy chế thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán; Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nƣớc ngày 8/10/2002 về việc ban hành Thủ tục thanh toán qua 

các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

1.2.2.3. Mối tương quan về hiệu lực giữa pháp luật quốc gia và pháp 

luật quốc tế trong thanh toán bằng thư tín dụng 

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, tập quán, thông lệ quốc tế sẽ 

đƣợc áp dụng khi việc áp dụng này không gây thiệt hại cho phía Việt Nam 

trong quan hệ đó nhƣng hiện tại không có văn bản nào xác định cụ thể thế 

nào là thiệt hại nên khó có thể xác định thế nào là gây thiệt hại. Ngay cả 

trong trƣờng hợp thiệt hại cụ thể có thể nhìn thấy là việc bên Việt Nam phải 

thanh toán một số tiền nhất định cho bên nƣớc ngoài thì thế nào là thiệt hại 

cũng không phải là rõ ràng. Bên Việt Nam nếu không thanh toán thì thiệt 

hại tuy có thể rất lớn đó là việc bị giảm thấp độ tín nhiệm trong TTQT. 

1.2.3. Nội dung điều chỉnh của pháp luật về thanh toán bằng thƣ 

tín dụng 

1.2.3.1. Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thanh toán bằng thư tín dụng 

a) Chủ thể cung ứng dịch vụ thanh toán bằng thư tín dụng 

Chủ thể cung ứng dịch vụ thanh toán bằng thƣ tín dụng là chủ thể thực 

hiện thanh toán bằng thự tín dụng, đƣợc thành lập và hoạt động theo Luật 

các Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có đủ điều kiện. Điều kiện về chủ 

thể cung ứng dịch vụ thanh toán bằng thƣ tín dụng đƣợc quy định tại Điều 

1, 2, 3, 4, 5, 6 của Quy chế thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán tại Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nƣớc ngày 26/3/2002. 

b) Chủ thể sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thư tín dụng 
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Chủ thể sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thƣ tín dụng là tổ chức, cá 

nhân bao gồm: ngƣời yêu cầu mở thƣ tín dụng và ngƣời thụ hƣởng. Thông 

qua quy định về thủ tục thanh toán bằng thƣ tín dụng tại Điều 7 Quyết định 

1092/2002/QĐ-NHNN ngày 8/12/2002, điều kiện đối với chủ thể sử dụng 

dịch vụ thanh toán bằng thƣ tín dụng. 

1.2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ pháp 

luật thanh toán bằng thư tín dụng 

Hiện nay ở nƣớc ta vấn đề này chƣa đƣợc quy định cụ thể mà chỉ dừng 

lại ở chỗ quy định chung về quyền và nghĩa vụ các bên trong thanh toán tại 

Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN. 

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ thanh toán: 

+ Quyền của ngƣời sử dụng dịch vụ thanh toán:  

+ Nghĩa vụ của ngƣời sử dụng dịch vụ thanh toán:  

+ Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu mở thư tín dụng: 

+ Quyền và nghĩa vụ của người thụ hưởng 

+ Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng phát hành:  

+ Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng thông báo 

+ Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng xác nhận 

1.2.3.3.Quy trình thanh toán bằng thư tín dụng 

 a) Theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Thủ tục thanh toán bằng thƣ tín dụng đƣợc quy định tại Điều 7 của 

Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc 

ngày 8/10/2002: 

b) Thủ tục của UCP trong thanh toán quốc tế bằng L/C 

 

Kết luận chƣơng 1 

 Chƣơng 1 của luận văn tác giả đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ 

bản về phƣơng thức tín dụng chứng từ, trong đó tập trung nghiên cứu 

những vấn đề nhƣ: Khái niệm tín dụng chứng từ và phƣơng thức thanh toán 

bằng tín dụng chứng từ, quy định của pháp luật việt nam:  

- Khái niệm Thƣ tín dụng, dịch vụ thanh toán bằng thƣ tín dụng (L/C). 

- Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động thanh 

toán bằng thƣ tín dụng. 

- Nguồn của pháp luật về thanh toán bằng thƣ tín dụng: Nguồn pháp 

luật trong nƣớc, nguồn pháp luật quốc tế; Mối tƣơng quan về hiệu lực giữa 

pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế trong thanh toán bằng thƣ tín dụng. 

- Nội dung điều chỉnh của pháp luật về thanh toán bằng thƣ tín dụng. 
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Chương 2 

TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP 

LUẬT VỀ THANH TOÁN BẰNG THƢ TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK 

 

2.1. TỔNG QUAN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

2.1.1.  Tình hình phát triển 

Agribank là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ 

cán bộ nhân viên, mạng lƣới hoạt động và số lƣợng khách hàng. Tính đến 

31/12/2012, vị thế dẫn đầu của Agribank vẫn đƣợc khẳng định với trên 

nhiều phƣơng diện:  

- Tổng tài sản: trên 617.859 tỷ đồng. 

- Tổng nguồn vốn: trên 540.378 tỷ đồng. 

- Vốn điều lệ: 29.605 tỷ đồng.  

- Tổng dƣ nợ: trên 480.453 tỷ đồng. 

- Mạng lƣới hoạt động: gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên 

toàn quốc, Chi nhánh Campuchia. 

- Nhân sự: gần 40.000 cán bộ.  

2.1.2. Mô hình tổ chức toàn hệ thống 

Agribank là ngân hàng thƣơng mại lớn nhất Việt Nam, có mạng lƣới 

rộng khắp trên toàn quốc với gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch đƣợc 

kết nối trực tuyến. Năm 2010, Agribank bắt đầu mở rộng mạng lƣới ra 

nƣớc ngoài khi chính thức khai trƣơng chi nhánh đầu tiên tại Vƣơng quốc 

Campuchia.  

Nhằm đáp ứng mọi yêu cầu thanh toán xuất, nhập khẩu của khách 

hàng trong và ngoài nƣớc, Agribank luôn chú trọng mở rộng quan hệ ngân 

hàng đại lý trong khu vực và quốc tế. Hiện nay, Agribank có quan hệ ngân 

hàng đại lý với 1.043 ngân hàng tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.  

2.1.3. Hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank 

2.1.3.1. Tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank 

Mô hình hoạt động thanh toán quốc tế của Agribank hiện nay đƣợc tổ 

chức theo ngành dọc. Ban Quan hệ quốc tế, Sở giao dịch Agribank là đầu 

mối về thanh toán quốc tế cho toàn hệ thống.  

Trong hoạt động thanh toán quốc tế, các Chi nhánh Agribank đƣợc tổ 

chức thành 2 loại:  

- Loại 1: Các Chi nhánh thực hiện thanh toán quốc tế trực tiếp: Là các 

chi nhánh có đủ điều kiện cần thiết về nhân sự, thị trƣờng và  khách hàng 

cũng nhƣ công nghệ để trực tiếp xử lý các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và 

đƣợc phép hoạt động thanh toán quốc tế trực tiếp theo Quyết định 

388/HĐQT-QHQT ngày 5/9/2005 của Hội đồng Quản trị Agribank. Chi 
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nhánh trực tiếp nhận hồ sơ khách hàng, xử lý và chịu trách nhiệm đối với 

các giao dịch phát sinh.  

- Loại 2: Các chi nhánh thực hiện thanh toán quốc tế gián tiếp: Là các 

chi nhánh cấp 2, chƣa đủ điều kiện thực hiện trực tiếp nghiệp vụ thanh toán 

quốc tế, hồ sơ sẽ đƣợc gửi lên chi nhánh có thẩm quyền thực hiện.  

2.1.3.2. Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế và tỷ trọng TTQT theo 

phương thức L/C  của Agribank trong thời gian 2008 – 2011 

Đơn vị; Triệu USD 

Năm 
Doanh số 

TTQT 

Doanh số TT  

bằng L/C 

Tỷ trọng L/C 

/Tổng doanh số 

TTQT 

2008 10.643 8.642 81.2% 

2009 9.700 8.788 90.6% 

2010 8.790 7.566 86.1% 

2011 7.734 6.788 87.7% 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh từ năm 2008 – 2011) 

 

2.2. THỰC TIỄN THANH TOÁN BẰNG THƢ TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK 

2.2.1. Các quy định nội bộ về thanh toán bằng L/C tại Agribank 

2.2.1.1 Nguyên tắc trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank 

Tất cả hoạt động thanh toán quốc tế phải tuân thủ: 

- Các qui tắc, thông lệ và điều kiện thƣơng mại quốc tế do phòng 

thƣơng mại quốc tế (ICC) ban hành đƣợc dẫn chiếu áp dụng làm nguồn luật 

điều chỉnh.  

- Các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là một bên ký kết hoặc gia nhập 

còn hiệu lực thi hành. 

- Các qui định của luật pháp, chính phủ Việt nam, Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam (NHNo). 

2.2.1.2 Quy định đối với các đơn vị trong hệ thống được tham gia 

cung ứng dịch vụ thanh toán bằng L/C 
Sở Giao dịch, chi nhánh đƣợc phép hoạt động thanh toán quốc tế theo 

Quyết định số 388/HĐQT-QHQT ngày 05/9/2005 của Hội đồng Quản trị 

NHNo ban hành quy định quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh ngoại 

hối trong hệ thống NHNo và theo văn bản chấp thuận của Tổng Giám đốc 

NHNo có trách nhiệm  

- Trực tiếp giao dịch với khách hàng; lập, xử lý chứng từ nghiệp vụ 

thanh toán quốc tế theo đúng quy định. 

-  Chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong các nghiệp vụ thanh 

toán quốc tế 
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- Cân đối ngoại tệ  phục vụ các nhu cầu thanh toán nhập khẩu (trả 

ngay, trả chậm) 

-  Kiểm soát nội dung các giao dịch thanh toán quốc tế và báo cáo giao 

dịch có nghi vấn theo quy định. 

2.2.1.3 Quy định điều kiện đối với chủ thể sử dụng dịch vụ thanh 

toán L/C tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 
§iÒu kiÖn ®Ó kh¸ch hµng lÇn ®Çu ®Õn giao dÞch thanh to¸n quèc tÕ t¹i 

Chi nh¸nh NHNo ph¶i cã:  
- GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ 

hoÆc Th«ng b¸o m· sè thuÕ, GiÊy chøng nhËn ®Çu t­ (®èi víi doanh nghiÖp 
cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi). 

- QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, KÕ to¸n tr­ëng 
(nÕu cã) 

- MÉu dÊu, tªn, ch÷ ký ng­êi ®¹i diÖn (uû quyÒn) hîp ph¸p trong giao 
dÞch víi ng©n hµng. 

2.2.1.4 Quy định các hình thức thanh toán bằng L/C 

- LC nhập khẩu trả ngay 

- LC nhập khẩu trả chậm 

- LC dự phòng 

- LC xuất khẩu 

- LC chuyển nhƣợng   

2.2.1.5 Nội dung của LC 

Ngày mở L/C, số L/C, tên khách hàng mở L/C, trị giá L/C, loại L/C 

(phân theo kỳ hạn thanh toán, ngày thực tế thanh toán, nguồn vốn thanh 

toán, tỷ lệ ký quỹ, ghi chú khác 

2.2.1.6. Quy trinh thanh toán bằng thư tín dụng 
2.2.1.7.  §iÒu kiÖn huû L/C 
ChØ thùc hiÖn huû L/C vµ rót sè d­ khi c¸c bªn tham gia L/C thèng 

nhÊt huû.Kh«ng thùc hiÖn huû L/C khi: L/C ®· ®­îc Chi nh¸nh ph¸t hµnh 
b¶o l·nh nhËn hµng nh­ng bé chøng tõ gèc mµ L/C  yªu cÇu ch­a vÒ và L/C 

®ang cã tranh chÊp ch­a ®­îc c¸c bªn tham gia thèng nhÊt huû.   
2.2.1.8. L/C hÕt h¹n hiÖu lùc 
Trong vßng 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy L/C hÕt h¹n hiÖu lùc, Thanh 

to¸n viªn lËp th«ng b¸o göi ng­êi më L/C ®Ò nghÞ ng­êi më hñy L/C vµ lËp 
®iÖn phï hîp theo tiªu chuÈn SWIFT göi Ng©n hµng th«ng b¸o nªu râ L/C 
®· hÕt h¹n hiÖu lùc, nÕu kh«ng nhËn ®­îc sù chØ thÞ kh¸c cña quÝ Ng©n 
hµng chóng t«i sÏ tiÕn hµnh huû L/C sau 05 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy göi 
th«ng nµy. Sau 02 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®iÖn cña Ng©n hµng 
th«ng b¸o nªu ý kiÕn vÒ viÖc ng­êi thô h­ëng chÊp nhËn huû L/C hoÆc 10 
ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ng­êi më L/C cã v¨n b¶n göi Chi nh¸nh th«ng 
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b¸o L/C ®· hÕt hiÖu lùc hoÆc chÊp nhËn huû L/C, Thanh to¸n viªn tiÕn hµnh 
lµm c¸c thñ tôc huû L/C theo qui ®Þnh  

2.2.2. Một số rủi ro trong phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng 

từ tại Agribank 

2.2.2. 1 Rủi ro đối với nhà nhập khẩu  

2.2.2.2 Rủi ro đối với nhà xuất khẩu  

2.2.2.3 Rủi ro đối với Agribank khi là ngân hàng phát hành (ngân 

hàng mở L/C- issuing bank)  

2.2.2.4 Rủi ro đối với Agribank khi là ngân hàng thông báo thư tín 

dụng (advising bank)  

2.2.2.5  Rủi ro đối với Agribank khi ngân hàng chiết khấu 

(negotiating bank)  

2.2.2.6 Rủi ro về phía khách hàng 

2.2.2.7. Rủi ro mặt đạo đức kinh doanh  

2.2.2.8 Rủi ro chính trị, pháp lý 

2.2.2.9 Rủi ro hối đoái:  

2.2.3. Một số vụ việc điển hình tại Agribank 

2.2.3.1 Vụ việc 1  

Vụ L/C LN/SGDI-00/071 do Sở giao dịch - Agribank mở cho chi 

nhánh Công ty CENTRIMEX tại Hà Nội. Đây là vụ việc điển hình trong 

hoạt động thanh toán L/C tại Agribank.   

2.2.3.2 Vụ việc 2 

Cũng trong năm 2003, Ngân hàng Bank Negara Indonesia (Pesero) – là 

ngân hàng thông báo cho ngƣời xuất khẩu gỗ chỏ chỉ xẻ hộp. Pesero gửi hai 

bộ chứng từ đòi tiền trị giá 682.000 USD cho Agribank – Chi nhánh Nam 

Hà Nội – Ngân hàng mở L/C. Khi nhận hai bộ chứng từ trên, Chi nhánh 

Nam Hà Nội phát hiện chứng từ có lỗi, không phù hợp với yêu cầu của 

L/C. Tuy nhiên sau nhiều lần gửi điện liên lạc, Pesero thể hiện thái độ 

không bình thƣờng trong việc cung cấp thông tin và chỉ thị liên quan đến 

bộ chứng từ.  

Sau khi kiểm tra tại các cơ quan liên quan, đƣợc biết không có lô hàng 

nào đƣợc vận chuyển về cảng Hải Phòng (cảng Việt Nam nhận hàng) theo 

nội dung vận đơn của bộ chứng từ nói trên. Hoàn toàn khẳng định rằng 

không có hàng và bộ chứng từ là giả mạo. 

2.2.3.3 Vụ việc 3  

Vụ việc 3: Cuối năm 2003 một doanh nghiệp ở Đồng Nai đề nghị 

Agribank mở L/C trị giá 4 triệu USD nhập phân bón từ Campuchia với giá 

150USD/tấn giao tại Cảng Sài Gòn. Điều này đƣợc phát hiện ngay là giả vì: 

+ Giá phân UREA lúc đó trên thị trƣờng thế giới đã là 195-

200USD/tấn. 
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+ Campuchia không phải là quốc gia xuất khẩu phân bón. 

+ Luật lệ ở Campuchia còn đang sơ khai. 

Agribank đã kiên quyết từ chối vì biết rằng nếu chấp nhận mở L/C sẽ 

phải gánh chịu những hậu quả nói trên. 

2.2.3.4 Vụ việc 4  

Vụ việc 4:  

Năm 2001, một doanh nghiệp nhà nƣớc A mở L/C tại Agribank để 

nhập khẩu lô hàng bình tro đá từ Campuchia, trị giá USD 400,000.00 với 

mục địch tạm nhập để tái xuất theo đơn đặt hàng của một công ty 

Indonexia. Công ty Indonexia yêu cầu phải có giấy xác nhận của đại diện 

công ty tại Việt Nam trƣớc khi xuất hàng. Tuy nhiên đến khi nhập xong lô 

hàng thì không thể liên lạc để có đƣợc xác nhận của phía đại diện 

Indonexia. Công ty A đã nhận nợ tại Agribank để thanh toán cho phía 

Campuchia trong khi lô hàng đó không xuất đƣợc và cũng không bán đƣợc 

vì đây là lô hàng khó bán trên thị trƣờng. Hậu quả là công ty A bị phá sản, 

nợ Agribank bị quá hạn đến năm 2005 mới xử lý xong. Vì vậy trƣớc khi 

chấp nhận phát hành L/C Agribank cần áp dụng quy trình thẩm định khách 

hàng chặt chẽ giống nhƣ việc cấp tín dụng cho khách hàng.  

2.3. MỘT SỐ RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHƢƠNG THỨC L/C TẠI 

MỘT SỐ NHTM KHÁC 

2.3.1 Rủi ro thanh toán do chứng từ giả, chứng từ không trung 

thực, mâu thuẫn giữa hàng hoá và chứng từ 

2.3.2 Rủi ro đạo đức kinh doanh 

2.3.3 Rủi ro do doanh nghiệp chưa hiểu rõ bản chất của thư tín dụng 

2.3.4 Rủi ro do lựa chọn hãng tàu không tin cậy, hƣ hỏng hàng hoá 

do xếp hàng không đúng quy định 

2.3.5 Rủi ro do đối tác không cung cấp hàng hoá 

2.4. NGUYÊN NHÂN RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 

BẰNG PHƢƠNG THỨC L/C TẠI CÁC NHTM NÓI CHUNG VÀ 

AGRIBANK NÓI RIÊNG 

2.4.1 Nguyên nhân khách quan 

2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 

 

Kết luận chƣơng 2 
 

Tại chƣơng 2 của Luận văn tác giả đã nêu khái quát thực tiễn áp dụng 

pháp luật về thanh toán quốc tế bằng thƣ tín dụng tại Agribank trong đó tập 

trung một số vấn đề then chốt nhƣ: Tổ chức hoạt ađộng thanh toán quốc tế 

tại Agribank, thực tiễn các quy định về thanh toán bằng  L/C tại Agribank, 

một số rủi ro gặp phải trong phƣơng thức tín dụng chứng từ tại Agribank. 

Bên cạnh đó tác giả cũng đƣa ra những rủi ro thƣờng gặp phải tại các 



 21 

NHTM nói chung trong thanh toán bằng L/C.  Trên cơ sở những phân tích 

đánh giá đó, tác giả đƣa ra nguyên nhân ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động 

thanh toán bằng L/C nói chung.  

 

 

Chương 3 

CÁC BIỆN PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẨ ÁP DỤNG 

PHÁP LUẬT TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƢƠNG 

THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI AGRIBANK 

 

3.1. CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THANH 

TOÁN BẰNG THƢ TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM 

3.1.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về thanh 

toán bằng L/C theo hƣớng tiếp cận gần hơn với chuẩn mực quốc tế về 

giao dịch thanh toán 

3.1.1.1.  Đối với Nhà nước, Chính phủ 

  Cần nhanh chóng xây dựng văn bản pháp luật riêng về thanh toán bằng thƣ 

tín dụng bởi vì cho đến nay, lĩnh vực thanh toán bằng thƣ tín dụng vẫn chƣa có văn 

bản riêng điều chỉnh. Các văn bản hiện hành có giá trị pháp lí điều chỉnh hoạt động 

thanh toán bằng thƣ tín dụng đã trở nên quá lạc hậu không theo kịp với thực tiễn. Vì 

vậy đặt ra vấn đề xây dựng văn bản pháp luật mới điều chỉnh hoạt động thƣ tín dụng 

tại Việt Nam là phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và thông lệ quốc tế là định hƣớng 

cơ bản để hoàn thiện pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thanh toán này. 

3.1.1.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 

Ngân hàng Nhà nƣớc cần tập trung xây dựng các điều kiện cần thiết 

trình Chính phủ ban hành những văn bản luật hoặc dƣới luật về Thanh toán 

bằng thƣ tín dụng. Ngân hàng Nhà nƣớc nên thành lập một đơn vị chuyên 

về TTQT trong đó có Thanh toán bằng L/C, có nhiệm vụ hƣớng dẫn chỉ 

đạo hoạt động này đối với các NHTM. Thực tế cho tới nay khi có phát sinh 

vƣớng mắc về TTQT, có nhiều Vụ, Cục phải tham gia (Vụ Pháp chế, Vụ 

Quản lý ngoại hối, Vụ Quan hệ quốc tế….).  

3.1.1.3. Đối với Hiệp hội ngân hàng 

Hiệp hội Ngân hàng cần thƣờng xuyên tổ chức trao đổi về TTQT giữa 

các NHTM. Trên cơ sở đó, tập hợp các vƣớng mắc, các kiến nghị gửi 

Phòng Thƣơng mại Quốc tế. Đồng thời xây dựng chuyên mục TTQT 

(Thanh toán bằng L/C) trong tạp chí của Hiệp hội (Tạp chí Thị trƣờng Tài 

chính Tiền tệ), tiến tới xuất bản Tạp chí chuyên về TTQT./. 

3.1.2. Cần có các quy định cụ thể về cách giải quyết khi có sự xung 

đột pháp luật giữa PLQG và thông lệ quốc tế về thanh toán bằng L/C 
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Bên cạnh việc xây dựng các văn bản luật hoặc dƣới luật về tín dụng 

chứng từ, chúng ta cần có những quy định cụ thể về cách giải quyết các 

tranh chấp về TTQT nói chung và thanh toán bằng L/C nói riêng theo xu 

hƣớng tiệm cận hơn với pháp luật quốc tế. Cần có cơ chế rõ ràng giải quyết 

những xung đột giữa pháp luật quốc gia và thông lệ quốc tế về thanh toán 

bằng L/C. 

3.2. CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH NỘI BỘ 

VỀ THÀNH TOÁN BẰNG THƢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. 

3.2.1. Sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ liên quan đến TTQT 

nói chung và Thanh toán bằng L/C nói riêng áp dụng chung trong hệ 

thống Agribank.  

- Quyết định số 388/HĐQT-QHQT ngày 05/9/2005 về việc ban hành 

quy định quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh ngoại hối trong hệ thống 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 

- Quyết định số 1998/QĐ-NHNo-QHQT ngày 15/12/2005 của Tổng 

giám đốc NHNo&PTNT VN về việc ban hành Qui định về qui trình nghiệp vụ 

thanh toán quốc tế trong hệ thống NHNo&PTNT VN;  

-  Quyết  định  số 858/QĐ-NHNo-QHQT  ngày 29/06/2007  của  Tổng  

giám đốc NHNo&PTNT VN về việc sửa đổi, bổ sung Qui định về qui trình 

nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong hệ thống NHNo&PTNT VN;  

Từ  việc nghiên cứu các quy định về hoạt động thanh toán quốc tế 

bằng LC Agribank nên ban hành một quy định thống nhất phù hợp với quy 

định của pháp luật quốc gia cũng nhƣ các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam 

tham gia thông lệ quốc tế. Việc ban hành một quy định về hoạt động thanh 

toán bằng LC áp dụng chung trong hệ thống Agribank có một ý nghĩa hết 

sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả trong nghiệp vụ TTQT nói 

chung cũng nhƣ Thanh toán bằng LC tại Agribank nói riêng. Nó đảm bảo 

cho việc hiểu và áp dụng pháp luật một cách có hiệu quả đảm bảo cho hoạt 

động kinh doanh an toàn hạn chế rủi ro  

3.2.2. Hiện đại hóa và phát triển công nghệ thông tin 

Tại Agribank, các phần mềm tiên tiến đã đƣợc triển khai đầu tƣ và ứng 

dụng một cách rộng rãi trên các chi nhánh, mang lại những tiện ích và 

thuận lợi nhất định trong hoạt động quản lý và kinh doanh ngày càng phức 

tạp của ngân hàng. Trong đó chƣơng trình IPCAS (hệ thống quản lý nội bộ) 

là một trong những chƣơng trình tiên tiến đã triển khai thành công đợt 2 

trong năm 2009. Tuy vậy, vẫn còn xảy ra một số vƣớng mắc, trục trặc trong 

quá trình vận hành các phần mềm này trong thực tế. Vì vậy, việc thƣờng 

xuyên bảo trì và nâng cấp là một đòi hỏi tất yếu.  
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3.2.3.Tăng cƣờng đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật 

trong phƣong thức tín dụng chứng từ L/C 

Để đào tạo, phổ cập các kiến thức trên, vai trò của các Trƣờng Đại học 

chuyên ngành nhƣ Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà 

Nội kết hợp với VCCI, các trƣờng đại học chuyên ngành kinh tế nhƣ Học 

Viện Ngân hàng, Kinh tế quốc dân ... là rất quan trọng. Bên cạnh đó các 

Tạp chí chuyên ngành nhƣ Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thị trƣờng tài chính 

tiền tệ ... cần mở chuyên mục thƣờng xuyên về TTQT, tiến tới xuất bản tạp 

chí TTQT riêng. 

3.2.4. Kiến nghị hoàn thiện các quy định về tín dụng tại Agribank  

Để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thƣ tín 

dụng tại Agribank thì việc hoàn hiện các quy định về tín dụng, trong đó 

khâu thẩm định khách hàng là một vấn đề hết sức quan trọng. Agribank nên 

củng cố bộ phận thẩm định tại các Chi nhánh, phân tích và đánh giá mức độ 

an toàn tín dụng của ngƣời đƣợc cấp tín dụng. 

3.2.5. Kiến nghị về việc hợp tác với các ngân hàng đại lý  

Agribank cần tăng cƣờng hơn nữa công tác hợp tác quốc tế tong thanh 

toán quốc tế, đặc biệt là thanh toán bằng L/C. Mở rộng, củng cố mối quan 

hệ  với các ngân hàng đại lý, các đối tác nƣớc ngoài có uy tín phù hợp trong 

từng lĩnh vực để xây dựng mối quan hệ ngân hàng đại lý chặt chẽ. Thông 

qua mối quan hệ đại lý Agribank sẽ tiết kiệm đƣợc chi phí, giảm thiểu đƣợc 

rủi ro khi tham gia vào quá trình thanh toán bằng L/C.  

3.2.6. Kiến nghị về hạn chế rủi ro hối đoái  

Các bên tham gia thanh toán theo phƣơng thức tín dụng chứng từ có thể 

lựa chọn nghiệp vụ hối đoái kỳ hạn hoặc giới hạn trạng thái ngoại hối để 

giảm thiểu rủi ro về tỷ giá hối đoái. Đối với nghiệp vụ hối đoái kỳ hạn, 

Agribank sẽ đảm bảo đƣợc khả năng chủ động nguồn ngoại tệ thanh toán nếu 

Agribank ký hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn theo tỷ giá ở một thời điểm 

cố định cho một lƣợng ngoại tệ nhất định.  Trong khi đó đối với giới hạn 

trạng thái ngoại hối sẽ giúp Agribank kiểm soát và hạn chế tối đa những tổn 

thất có thể xảy ra khi tỷ giá hối đoái của loại ngoại tệ đó thay đổi.  

3.2.7. Kiến nghị về mặt nhân sự 

Con ngƣời là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển của các NHTM nói 

chung và Agribank nói riêng, chính vì vậy việc củng cố và nâng cao nguồn 

nhân lực là một biện pháp quan trọng mà Agribank cần phải quan tâm hàng 

đầu. Agribank cần bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, tinh thần trách 

nhiệm trong  công tác thanh toán quốc tế. Các cán bộ  này phảo có trình độ 

chuyên môn về nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, am hiểu quy định của pháp 

luật quốc gia, thông lệ quốc tế về lĩnh vực Thanh toán quốc tế.  
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Kết luận chƣơng 3 

Trên cơ sở nghiên cứu về mặt lý luận  Pháp luật về thanh toán quốc tế 

bằng L/C và tìm hiểu những vụ việc thực tế tại Agribank, tác giả đã đúc rút 

và mạnh dạn đƣa ra những giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế 

theo phƣơng thức tín dụng chứng từ tại Agribank. Nội dung của chƣơng III 

bao gồm: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thanh toán bằng 

thƣ tín dụng tại Việt Nam, kiến nghị hoàn thiện các quy định nội bộ về 

thanh toán bằng L/C tại Agribank 

 

 

KẾT LUẬN 
 

Công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam theo hƣớng mở cửa, chủ 

động hội nhập quốc tế đã mang lại những thành tựu quan trọng, tạo ra thế 

và lực mới cho nƣớc ta để tiếp tục hội nhập sâu sắc hơn vào nền kinh tế khu 

vực và thế giới.  

Trƣớc yêu cầu đó, ngành tài chính ngân hàng cũng vào cuộc, mà biểu 

hiện đầu tiên là sự gia tăng không ngừng về mạng lƣới hoạt động. Ngày 

nay các ngân hàng hiện đại hoạt động đa năng nhằm tăng thu nhập không 

những từ các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, mà ngày càng mở rộng 

các nghiệp vụ ngoại bảng nhƣ kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, 

bảo lãnh… Trong số các nghiệp vụ ngoại bảng, thì thanh toán quốc tế đối 

với các NHTM Việt Nam là nghiệp vụ quan trọng, và điển hình là phƣơng 

thức thanh toán L/C. Với tốc độ tăng trƣởng mạnh, nó luôn là nguồn mang 

lại doanh thu lớn cho ngân hàng; kéo theo đó là sự phát triển các nghiệp vụ 

khác nhƣ mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu, mở rộng quan 

hệ tài khoản, tín dụng… 

Tuy nhiên, tín dụng chứng từ tiềm ẩn khá nhiều rủi ro vì sự phức tạp 

và đa dạng của yếu tố quốc tế đem đến. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách 

có hệ thống các nội dung và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật trong các phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ là một yêu 

cầu cần thiết, đặc biệt là đối với một NHTM lớn nhƣ Agribank. 

 

 

 

 

 


